
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 05/2021 mang sang 19 440 252

01/06/2021 Thu bán phiếu 120 000           19 560 252

Chi chợ 360 000             19 200 252

02/06/2021 Cty Lá Phong (TPHCM) ủng hộ KTX 2 000 000        21 200 252

03/06/2021 Thu bán phiếu 140 000           21 340 252

Chi chợ 385 000             20 955 252

05/06/2021 Thu bán phiếu 140 000           21 095 252

Chi chợ 64 000               21 031 252

08/06/2021 Thu bán phiếu 140 000           21 171 252

Chi chợ 55 000               21 116 252

10/06/2021 Thu bán phiếu 180 000           21 296 252
Chi chợ 85 000               21 211 252

11/06/2021  Anh Long (Q6 - TPHCM) ủng hộ KTX 1 000 000        22 211 252
12/06/2021 Thu bán phiếu 150 000           22 361 252

Chi chợ 420 000             21 941 252
MTQ ẩn danh (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX 1 700 000        23 641 252

14/06/2021
 Anh Nguyễn Hữu Thiện (Q11- TPHCM) 

ủng hộ KTX
2 000 000        25 641 252

Anh Trung (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX 500 000           26 141 252
15/06/2021 Thu bán phiếu 160 000           26 301 252

Chi chợ 253 000             26 048 252
Chú Lộc ủng hộ KTX 1 000 000        27 048 252

17/06/2021 Thu bán phiếu 200 000           27 248 252
Chi chợ 40 000               27 208 252
Cô Phụng - Ngô Quyền 100 000           27 308 252
MTQ ẩn danh - Dalat 100 000           27 408 252

19/06/2021 Thu bán phiếu 170 000           27 578 252

Chi chợ 40 000               27 538 252

Khách sạn Hương Lan (TPHCM) ủng hộ 

KTX 
500 000           28 038 252

22/06/2021 Thu bán phiếu 180 000           28 218 252
Chi chợ 366 000             27 852 252

23/06/2021
 Decal Thông (Q10 - TPHCM) ủng hộ 

KTX
1 000 000        28 852 252

24/06/2021 Thu bán phiếu 190 000           29 042 252

Chi chợ 388 000             28 654 252

26/06/2021 Thu bán phiếu 170 000           28 824 252

Chi chợ 326 000             28 498 252

29/06/2021 Thu bán phiếu 170 000           28 668 252

Chi chợ 5 095 000          23 573 252

Cộng 12 010 000    7 877 000       23 573 252

Thu Chi Tồn

19 440 252

9 900 000        

2 110 000        

7 877 000          

12 010 000    7 877 000       23 573 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt xay kg 2.0 115 000 230 000

Củ cải kg 10.0 9 000 90 000

Chuối kg 8.0 5 000 40 000

360 000

THÁNG 06/2021

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 06/2021

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1055phiếu)

* Tồn quỹ tháng 06/2021

1/6/2021

Tổng theo ngày



Thịt xay kg 3 115 000 345 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

385 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

64 000

Hành lá kg 1.0 15 000 15 000

Chuối kg 8.0 5 000 40 000

55 000

Rau muống kg 5 9 000 45 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

85 000

Giấy ăn lốc 1 380 000 380 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

420 000

Điện thoại T5/2021 203 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Xả bào 10 000

253 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

40 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

40 000

Thịt xay kg 1 110 000 110 000

Trứng gà kg 6 36 000 216 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

366 000

Bí đỏ 95 000

Rau muống bó 6 9 000 54 000

Hành lá kg 1 15 000 15 000

Tiền điện T6/2021 184 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

388 000

Tiền nước T6/2021 190 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Rau muống bó 6 7 000 42 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

326 000

Xả bào 10 000

Hành lá + ớt trái 25 000

Lương cô Hồng T6/2021 2 500 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Ga bình 2 1 260 000 2 520 000

5 095 000

7 877 000Tổng

10/6/2021

Tổng theo ngày

12/6/2021

Tổng theo ngày

15/6/2021

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

8/6/2021

Tổng theo ngày

3/6/2021

Tổng theo ngày

5/6/2021

Tổng theo ngày

17/6/2021
Tổng theo ngày

19/6/2021

22/6/2021

Tổng theo ngày

24/6/2021

26/6/2021

Tổng theo ngày

29/6/2021

Tổng theo ngày


